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Chương VII.      SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI
      Tiết 1 -  BÀI 30:  KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT


Nêu được tên và vai trò chính của một số cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.

2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, sơ đồ để tìm hiểu khái quát về cơ thể người.

- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm một cách có hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi tìm hiểu khái quát về cơ thể người, vai trò chính của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người, hợp tác đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập
* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: Tham gia hoạt động nhóm cùng các bạn.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được các phần của cơ thể người. Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người.

- Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát hình ảnh, liên hệ với cơ thể mình để nêu được các phần của cơ thể.

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng kiến thức bài học vào thực tế để lập kế hoạch học tập, làm việc hợp lí và khoa học.

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT


Năng lực nhận biết KHTN:  Nêu được các phần của cơ thể người. Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người.

3. Về phẩm chất
- Chăm học: chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về tên và vai trò chính của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người.

-  Trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình.
* Lồng ghép giới: Tôn trọng sự khác biệt trong đặc điểm cơ thể ở mỗi giới 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- SGK, SGV, SBT khoa học tự nhiên 8, 
- Tranh cấu tạo khái quát cơ thể người.

- Phiếu học tập.
- Máy tính, ti vi
2. Học sinh:
- SGK, SBT khoa học tự nhiên 8.

- Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập, tạo tâm thế hứng thú, sẵn sàng tìm hiểu kiến thức mới.

b) Nội dung:
- GV chiếu hình ảnh thể hiện sự  khác như màu da, chiều cao,…, đặt vấn đề, yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi, đưa ra câu trả lời cho tình huống:

 Mỗi người đều có những đặc điểm riêng để phân biệt với người khác như màu da, chiều cao, nhóm máu,… Ngoài sự khác nhau đó; cấu tạo cơ thể người có những đặc điểm chung nào?
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT trả lời câu hỏi: cấu tạo cơ thể người có những đặc điểm chung nào?
c) Sản phẩm:
- Cơ thể người được cấu tạo gồm các phần: đầu, cổ, thân, hai tay và hai chân. Toàn bộ cơ thể được bao bọc bên ngoài bởi một lớp da, dưới da là lớp mỡ, dưới lớp mỡ là cơ và xương.

- Các hệ cơ quan trong cơ thể người gồm: hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh và các giác quan, hệ nội tiết, hệ sinh dục. Mỗi hệ cơ quan lại được cấu tạo bởi các cơ quan và thực hiện các vai trò nhất định.
d) Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu hình ảnh thể hiện sự  khác như màu da, chiều cao,…, đặt vấn đề, yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi  trả lời cho tình huống như phần nội dung.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Học sinh quan sát  kết hợp kiến thức của bản thân, suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau đó trao đổi cặp đôi để thống nhất.
+ GV theo dõi các nhóm thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ nhóm gặp khó khăn
+ Dự kiến khó khăn của HS: HS sẽ gặp khó khăn khi nêu đặc điểm chung của của cấu tạo cơ thể người, GV hướng dẫn HS dựa vào kiến thức thực tế trả lời
* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: GV hỗ trợ HSKT trả lời câu hỏi.
- Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
+ Yêu cầu đại diện cặp đôi  báo cáo kết quả theo kĩ thuật trình bày một phút

+ Các  cặp dồi còn nhận xét bổ sung và bổ sung
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT

GV động viên HSKT trình bày kết quả hoặc bổ sung khi các bạn khác trình bày.

-Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, ghi nhận các ý kiến của HS, ghi điểm cộng cho cặp đôi xây dựng bài, năng nổ, nhiệt tình
- GV chưa chốt kiến thức mà dẫn dắt vào bài học mới: Để giải thích câu hỏi này đầy đủ và chính xác, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khái quát về cơ thể người
a) Mục tiêu:   Nêu được các phần của cơ thể người.
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: Nêu được các phần của cơ thể người
b) Nội dung: GV yêu cầu học sinh dựa vào hiểu biết của mình + quan sát hình ảnh , cặp đôi trao đổi hoàn thành phiếu học tập 
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- HS tổ chức trò chơi “Cặp đôi hoàn hảo”, HS ghi câu trả lời vào phiếu, 3 cặp đôi  nào thực hiện nhanh và chính xác nhất sẽ  chiến thắng.

* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT:trả lời câu 1
c) Sản phẩm: 
Câu 1. 
1 Đầu

2. Cổ

3. Thân.

4.Tay

5. Chân

Câu 2

1. lớp da


2. lớp mỡ



3. xương

d) Tổ chức thực hiện:

-Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
 GV yêu cầu học sinh dựa vào hiểu biết của mình + quan sát hình ảnh , cặp đôi trao đổi hoàn thành phiếu học tập, 3 cặp đôi  nào thực hiện nhanh và chính xác nhất sẽ là nhóm chiến thắng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
   + HS thảo luận cặp đôi, thống nhất đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra giấy 

   + GV theo dõi các nhóm thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ nhóm gặp khó khăn

  + Dự kiến khó khăn của HS: HS sẽ gặp khó khăn tìm hiểu cấu tạo cơ thể người, GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ + liên hệ bản thân trả lời câu hỏi
* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: GV hỗ trợ HSKT trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
 HS tham gia trò chơi “Cặp đôi hoàn hảo”. GV cho HS nhanh tay giơ bảng, chọn 3 cặp nhanh nhất để tham gia “Cặp đôi hoàn hảo”. Các cặp đôi mang bảng lên bảng, lần lượt trình bày. Cặp đôi trả lời đúng nhất sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo nhất.
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT

GV động viên HSKT trình bày kết quả hoặc bổ sung khi các bạn khác trình bày.
- Bước 4: Kết luận, nhận định
+Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá ghi điểm và tuyên dương các nhóm đôi.

+ GV nhận xét và chốt nội dung khái quát về cơ thể người.

* Kết luận

I. Khái quát về cơ thể người
- Cơ thể người bao gồm các phần: đầu, cổ, thân, hai tay và hai chân.

- Toàn bộ cơ thể được bao bọc bên ngoài bởi một lớp da, dưới da là lớp mỡ, dưới lớp mỡ là cơ và xương.

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu vai trò của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người
a) Mục tiêu:   Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người.
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT:  Nêu được tên và vai trò chính của một số cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người.
b) Nội dung:
- GV tổ chức cho HS đọc thông tin mục II SGK trang 124, bảng 30.1 và thực hiện nhiệm vụ để tìm hiểu về vai trò của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể.

- GV yêu cầu HS kể tên một số hệ cơ quan trong cơ thể người.

- GV chuẩn bị phiếu học tập số 1 (Phiếu học tập ở phần hồ sơ học tập) và các mảnh thông tin.
Chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu  HS dựa vào hiểu biết của mình thảo luận nhóm,  sử dụng các mảnh thông tin đã có và dán vào phiếu học tập số 1.

	Cơ quan/ Hệ cơ quan
	Các cơ quan trong từng hệ cơ quan
	Vai trò chính trong cơ thể

	Hệ vận động
	
	

	Hệ tuần hoàn
	
	

	Hệ hô hấp
	
	

	Hệ tiêu hóa
	
	

	Hệ bài tiết
	
	

	Hệ thần kinh
	
	

	Các giác quan
	
	

	Hệ nội tiết
	
	

	Hệ sinh dục
	
	


* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: :  Nêu được tên và vai trò chính của một số cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người.
c) Sản phẩm:
- Đáp án phiếu học tập số 1.

	Cơ quan/ Hệ cơ quan
	Các cơ quan trong từng hệ cơ quan
	Vai trò chính trong cơ thể

	Hệ vận động
	Cơ, xương, khớp
	Định hình cơ thể, bảo vệ nội quan, giúp cơ thể cử động và di chuyển

	Hệ tuần hoàn
	Tim và mạch máu
	Vận chuyển chất dinh dưỡng, oxygen, hormone,…đến các tế bào và vận chuyển các chất thải từ tế bào đến các cơ quan bài tiết để thải ra ngoài

	Hệ hô hấp
	Đường dẫn khí (mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản) và hai lá phổi
	Giúp cơ thể lấy khí oxygen từ môi trường và thải khí carbon dioxide ra khỏi cơ thể

	Hệ tiêu hóa
	Ống tiêu hóa (miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn) và các tuyến tiêu hóa
	Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được và thải chất bã ra ngoài

	Hệ bài tiết
	Phổi, thận, da
	Lọc các chất thải có hại cho cơ thể từ máu và thải ra môi trường.

	Hệ thần kinh
	Não, tủy sống, dây thần kinh, hạch thần kinh
	Thu nhận các kích thích từ môi trường, điều khiển, điều hòa hoạt động của các cơ quan, giúp cho cơ thể thích nghi với môi trường

	Các giác quan
	Thị giác, thính giác,…
	Giúp cơ thể nhận biết được các vật và thu nhận âm thanh

	Hệ nội tiết
	Tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tụy, tuyến trên thận, tuyến sinh dục,…
	Điều hòa hoạt động của các cơ quan trong cơ thể thông qua việc tiết một số loại hormone tác động đến cơ quan nhất định

	Hệ sinh dục
	Ở nam: tinh hoàn, ống dẫn tinh, túi tinh, dương vật,…

Ở nữ: buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung, âm đạo,…
	Giúp cơ thể sinh sản, duy trì nòi giống


d) Tổ chức thực hiện:

 -  Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
     + GV yêu cầu HS kể tên một số hệ cơ quan trong cơ thể người và vai trò chính của từng hệ cơ quan

     + GV chia lớp thành 4 nhóm, hoạt động trong vòng 5 – 7 phút. GV phát cho mỗi nhóm 1 phiếu học tập và các mảnh thông tin. Yêu cầu HS sử dụng các mảnh thông tin và dán vào phiếu sao cho phù hợp.
     +Nhóm nào hoàn thành nhanh và chính xác nhất là nhóm chiến thắng.

     + HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi.

+ HS hoạt động nhóm sử dụng các mảnh thông tin và dán vào phiếu sao cho phù hợp.

+ GV theo dõi các nhóm thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ nhóm gặp khó khăn

+ Dự kiến khó khăn của HS: HS sẽ gặp khó khăn khi nhận biết tên các cơ quan trong từng hệ cơ quan, GV hướng dẫn Hs dựa và bảng 30.1 hoàn thành nhiệm vụ
* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: GV hỗ trợ HSKT trả lời câu hỏi. (Hướng dẫn nghiên cứu thông tin mục II trang 119 SGK, quan sát hình 28.1đểtrả lời)
-Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
+ GV gọi ngẫu nhiên HS trả lời câu hỏi.

+ Các nhóm dán sản phẩm của nhóm mình lên bảng.

+ GV mời đại diện mỗi nhóm trình bày,  các nhóm khác nhận xét và bổ sung. 
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT

GV động viên HSKT trình bày kết quả hoặc bổ sung khi các bạn khác trình bày
-Bước 4: Kết luận, nhận định
+GV chiếu đáp án, yêu cầu các nhóm đối chiếu nhận xét, chấm điểm cho các nhóm.

 + GV nhận xét, kết luận, đánh giá, ghi điểm cho các nhóm dựa vào sản phẩm của các nhóm để đánh giá
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, tuyên dương nhóm chiến thắng.
Câu hỏi kiểm tra đánh giá: kể tên các hệ cơ quan  và vai trò các hệ cơ quan trong cơ thể người.

Kết luận:  
II. Vai trò của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người
- Các hệ cơ quan trong cơ thể người gồm hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh và các giác quan, hệ nội tiết, hệ sinh dục.

- Mỗi cơ quan, hệ cơ quan có một vai trò nhất định và có mối liên quan chặt chẽ với các cơ quan, hệ cơ quan khác.
* Lồng ghép giới 

-  Đặc điểm cơ thể giữa nam và nữ có thể khác nhau về hình dáng, kích thước cơ thể, cũng như cấu tạo của các cơ quan sinh dục. Ví dụ, nữ có tử cung và buồng trứng, trong khi nam có tinh hoàn và tuyến tiền liệt... 

- Tôn trọng sự khác biệt trong đặc điểm cơ thể không chỉ giúp tạo ra một môi trường học tập tích cực mà còn giúp xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. 
Gv yêu cầu HS nhận xét các dự đoán ban đầu ở hoạt động mở đầu

3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố cho HS kiến thức khái quát về cơ thể người.
b) Nội dung: HS nhớ lại kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về khái quát về cơ thể người
Câu 1. Thanh quản là một bộ phận của
	A. Hệ hô hấp
	B. Hệ tiêu hóa

	C. Hệ bài tiết


	D. Hệ sinh dục


Câu 2. Các cơ quan trong hệ hô hấp là

	A. Phổi và thực quản.

	B. Đường dẫn khí và thực quản
.

	C. Thực quản, đường dẫn khí và phổi.

	D. Phổi và đường dẫn khí.


Câu 3. Hệ vận động bao gồm các bộ phận là
	A. Xương và cơ.
	B. Xương và mạch máu.

	C. Tim, phổi và các cơ.
	D. Xương, dạ dày, phế quản.


Câu 4. Hệ cơ quan nào có vai trò lọc các chất thải có hại cho cơ thể từ máu và thải ra môi trường?
	A. Hệ hô hấp
	B. Hệ tiêu hóa

	C. Hệ bài tiết


	D. Hệ tuần hoàn


Câu 5. Hệ cơ quan nào có vai trò biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được và thải chất bã ra ngoài?

	A. Hệ hô hấp
	B. Hệ tiêu hóa

	C. Hệ bài tiết


	D. Hệ tuần hoàn


Câu 6. Hệ cơ quan nào có vai trò thực hiện quá trình sinh sản

	A. Hệ hô hấp
	B. Hệ thần kinh

	C. Hệ sinh dục


	D. Hệ tuần hoàn


Câu 7. Các cơ quan trong hệ tuần hoàn là:
	A. Tim và mạch máu.

	B. Phổi, thận, da.


	C. Não, tủy sống, dây thần kinh.

	D. Tim, phổi, da.


Câu 8. Hệ cơ quan nào dưới đây phân bố ở hầu hết mọi nơi trong cơ thể người?

	A. Hệ hô hấp
	B. Hệ tiêu hóa

	C. Hệ bài tiết


	D. Hệ tuần hoàn


Câu 9. Vai trò tiếp nhận và trả lời kích thích của môi trường, điều hòa hoạt động các cơ quan là của hệ cơ quan nào?

	A. Hệ vận động
	B. Hệ thần kinh

	C. Hệ bài tiết


	D. Hệ tuần hoàn


Câu 10: Khí quản là một bộ phận của
A. Hệ hô hấp.  
 B. Hệ tiêu hóa. 
 C. Hệ bài tiết. 
 D. Hệ sinh dục
* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: trả lời câu hỏi câu 3,5,6
- Trả lời câu hỏi:
c) Sản phẩm:
1.A
2.D
3.A
4.C
5.B
6.C
7.A
8.D
9. B
10. A
d) Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân lấy bảng con để làm vào bảng, GV lần lượt chiếu câu hỏi trắc nghiệm

-  Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS lần lượt đọc câu hỏi  và chọn đáp án ghi vào  bảng sau đó úp bảng lại.

 + GV theo dõi các HS thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

+  Dự kiến khó khăn của HS: HS sẽ gặp khó khăn khi trả lời các câu hỏi, GV hướng dẫn HS căn cứ vào các nội dung kiến thức bảng 30.1 đã học để trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả
 Yêu cầu HS đưa bảng có chọn đáp án con lên  và giải thích vì sao chọn như vậy ( nếu cần). Yêu cầu HS nhận xét,  bổ sung.

-Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV lần lượt chiếu đáp án yêu cầu HS đối chiếu với kết quả đã chọn, nếu sai thì hạ bảng con xuống, dùng phấn khác màu để gạch  chấm điểm theo tiêu chí đánh giá của sản phẩm.

+ GV nhận xét, đánh giá và ghi điểm cho HS theo tiêu chí đánh giá của sản phẩm

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS liên hệ được kiến thức bài học để trả lời một số câu hỏi thực tế.    

b) Nội dung: Dựa vào kiến thức đã học trả lời câu hỏi sau:

1. Khi chúng ta ngủ, các cơ quan nào hoạt động ở mức thấp nhất, cơ quan nào hoạt động mạnh nhất? Giải thích.
2. Lập kế hoạch học tập và sinh hoạt hợp lí, khoa học cho bản thân.
* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT:  cùng bố mẹ  Lập kế hoạch học tập và sinh hoạt hợp lí, khoa học cho bản thân.

c) Sản phẩm:
1. Khi chúng ta ngủ, túi mật, gan, phổi hoạt động mạnh nhất để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Trong khi đó, tim, ruột non và bóng đái sẽ hoạt động ở mức thấp nhất.
2. HS Lập kế hoạch học tập và sinh hoạt hợp lí, khoa học cho phù hợp bản thân.
d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Yêu cầu  HS vận dụng kiến thức trả câu hỏi như phần nội dung.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS vận dụng kiến thức trả câu hỏi như phần nội dung 

       -  Dự kiến khó khăn của HS: HS gặp khó khăn khi trả lời câu hỏi 1, GV  hướng dẫn hs phần em có biết để trả lời
-Bước 3:. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

HS nộp sản phẩm vào tiết học tiếp theo (Có thể chọn 1 vài sản phẩm tiêu biểu cho HS trình bày vào cuối tiết học vào cuối tiết học)
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Giáo viên đánh giá, nhận xét hoạt động học tập của học sinh thông qua sản phẩm
5. Hướng dẫn về nhà

- Ôn lại kiến thức đã học.

- Làm bài tập trong Sách bài tập.

- Đọc và tìm hiểu trước Bài 32: Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người
V. HỒ SƠ HỌC TẬP
Phiếu học tập số 1
Nhóm ...............................

	Cơ quan/ Hệ cơ quan
	Các cơ quan trong từng hệ cơ quan
	Vai trò chính trong cơ thể

	Hệ vận động
	 
	 

	Hệ tuần hoàn
	 
	 

	Hệ hô hấp
	 
	 

	Hệ tiêu hóa
	 
	 

	Hệ bài tiết
	 
	 

	Hệ thần kinh
	 
	 

	Các giác quan
	 
	 

	Hệ nội tiết
	 
	 

	Hệ sinh dục
	 
	 


Các mảnh ghép thông tin
(GV cắt rời trước tiết học)
	Cơ, xương, khớp
	Định hình cơ thể, bảo vệ nội quan, giúp cơ thể cử động và di chuyển

	Tim và mạch máu
	Vận chuyển chất dinh dưỡng, oxygen, hormone,…đến các tế bào và vận chuyển các chất thải từ tế bào đến các cơ quan bài tiết để thải ra ngoài

	Đường dẫn khí (mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản) và hai lá phổi
	Giúp cơ thể lấy khí oxygen từ môi trường và thải khí carbon dioxide ra khỏi cơ thể

	Ống tiêu hóa (miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn) và các tuyến tiêu hóa
	Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được và thải chất bã ra ngoài

	Phổi, thận, da
	Lọc các chất thải có hại cho cơ thể từ máu và thải ra môi trường.

	Não, tủy sống, dây thần kinh, hạch thần kinh
	Thu nhận các kích thích từ môi trường, điều khiển, điều hòa hoạt động của các cơ quan, giúp cho cơ thể thích nghi với môi trường

	Thị giác, thính giác,…
	Giúp cơ thể nhận biết được các vật và thu nhận âm thanh

	Tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tụy, tuyến trên thận, tuyến sinh dục,…
	Điều hòa hoạt động của các cơ quan trong cơ thể thông qua việc tiết một số loại hormone tác động đến cơ quan nhất định

	Ở nam: tinh hoàn, ống dẫn tinh, túi tinh, dương vật,…

Ở nữ: buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung, âm đạo,…
	Giúp cơ thể sinh sản, duy trì nòi giống


6. Rút kinh nghiệm

RUBRIC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHÓM
Nhóm …………… 

	T T
	Tiêu chí đánh giá
	Mô tả mức chất lượng
	Điểm chấm theo nhóm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	
	
	
	
	
	

	1
	Nội dung báo cáo
	Đảm bảo đúng và đủ các nội dung báo cáo
	Đảm bảo được hầu các nội dung báo cáo.
	Các nội dung báo cáo đạt được khoản 50% 
	Các nội dung báo cáo đạt được dưới  50% 
	
	
	
	
	
	

	2
	Tham gia thực hiện nhiệm
	Các  thành viên gắn kết  chặt chẽ, 100% thành viên nhóm tham gia thảo luận.
	Các  thành viên gắn kết tương đối tốt,còn 1 thành viên chưa thảo luận
	Các  thành viên chưa gắn kết chặt chẽ,còn 2 thành viên chưa thảo luận
	Các  thành viên chưa gắn  kết chặt chẽ,còn 3 thành viên chưa thảo luận 
	
	
	
	
	
	

	Điểm tổng
	
	
	
	
	
	

	Xếp loại
	
	
	
	
	
	


  Xếp loại: Xuất sắc: 18- 20 điểm; Tốt: từ 14-16 điểm; Đạt: từ 10-12 điểm; Chưa đạt: 0 đến 8 điểm
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